	THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP

***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 9 năm 2018


BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO VÒNG LOẠI

Hội thi "Chung tay cải cách hành chính nhà nước" năm 2018
Chủ đề: “Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”
---------

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN: trong thời gian 40 phút (thí sinh có thể chuẩn bị trước phần trả lời và gửi bài thi trong thời gian diễn ra thi, tối đa 1.000 từ)
Anh (chị) hãy trình bày và phân tích các mô hình, giải pháp, cách làm hay của cá nhân (của cơ quan đơn vị) hoặc các ý tưởng, sáng kiến mà anh (chị) cho rằng sẽ mang lại hiệu quả cao một trong những nội dung sau: thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tham gia thực hiện 7 chương trình độ phá của Đảng bộ Thành phố, 6 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tại Thành phố, cơ quan, đơn vị của mình.

Nội dung bài tự luận bao gồm 5 phần: 1 - Tên ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay; 2 - Thực trạng để hình thành ý tưởng, giải pháp; 3 - Nội dung của ý tưởng, giải pháp; 4 - Giá trị của ý tưởng, giải pháp trên thực tiễn (đã thực hiện hoặc dự kiến sẽ đạt được khi thực hiện); 5 - Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).
II. 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GỢI Ý (đề thi sẽ có 50 câu, trong đó 25 câu bất kỳ từ 100 câu gợi ý gửi trước có đáp án và 25 câu từ ngân hàng đề thi không gửi trước, thời gian làm bài trong 20 phút).
1. Nghị quyết số 54/2017/QH14 được Quốc hội Khóa 14, tại kỳ họp thứ 4 thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày nào?

a. Ngày 01 tháng 12 năm 2017

b. Ngày 15 tháng 12 năm 2017

c. Ngày 01 tháng 01 năm 2018

d. Ngày 15 tháng 01 năm 2018

2. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ bao nhiêu ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định?

a. Từ 5 ha

b. Từ 10 ha

c. Từ 15 ha

d. Từ 20 ha

3. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 quy định Hội đồng nhân dân Thành phố được đề xuất Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với loại hàng hóa và thuế nào?

a. Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng

b. Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường

c. Hàng hóa chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

d. Hàng hóa chịu thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường

4. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 quy định mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá bao nhiêu phần trăm (%) so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành?

a. 20%

b. 25%

c. 30%

d. 35%

5. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 quy định hằng năm, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố tương ứng bao nhiêu phần trăm (%) số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao?

a. 70%

b. 80%

c. 90%

d. 100%

6. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 quy định Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá bao nhiêu phần trăm (%) số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp?

a. 70%

b. 80%

c. 90%

d. 100%

7. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 cho phép Thành phố chi trả thu nhập tăng thêm không quá bao nhiêu lần mức lương ngạch bậc, chức vụ?

a. 0,6 lần

b. 1,2 lần

c. 1,8 lần

d. 2,0 lần

8. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 cho phép UBND Thành phố được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nào sau đây để phù hợp với đặc điểm của Thành phố?

a. Phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc các Ban quản lý của Thành phố

b. Phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc đơn vị sự nghiệp của Thành phố

c. Phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

d. Phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

9. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 cho phép Ngân sách Thành phố được hưởng bao nhiêu phần trăm (%) khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công?

a. 50%

b. 60%

c. 70%

d. 80%

10. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 cho phép Ngân sách Thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý và số thu từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do Ủy ban nhân dân Thành phố làm đại diện chủ sở hữu là bao nhiêu?

a. 70%

b. 80%

c. 90%

d. 100%

11. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 về cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong giai đoạn nào?

a. Từ ngày 15/01/2018 đến cuối năm 2019
b. Từ ngày 15/01/2018 đến cuối năm 2020
c. Từ ngày 15/01/2018 đến cuối năm 2021
d. Từ ngày 15/01/2018 đến cuối năm 2022

12. Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 quy định tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?

a. Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố

b. Hội đồng nhân dân Thành phố

c. Ủy ban nhân dân Thành phố

d. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

13. Đối tượng được bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24 tháng 11 năm 2017 bao gồm những ai?

a. Cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý
b. Cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý
c. Cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố

d. Cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp hiện đang công tác, có trụ sở trên địa bàn Thành phố

14. Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh được thực hiện trong giai đoạn nào?

a. Giai đoạn 2017 - 2019, tầm nhìn 2025

b. Giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030

c. Giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025

d. Giai đoạn 2017 - 2019, tầm nhìn 2030

15. Tầm nhìn về xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND của UBND Thành phố là gì?

a. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với công nghệ hiện đại là trung tâm của đô thị

b. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với công nghệ hiện đại là trung tâm của đô thị

c. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị

d. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị

16. Theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND của UBND Thành phố thì 4 chủ thể phải đảm bảo được hưởng lợi từ việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa quá trình ra quyết định bao gồm?

a. Chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân
b. Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân
c. Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân
d. Chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân
17. Trong Đề án xây dựng đô thị thông minh thì người dân được lợi ích gì trong lĩnh vực giao thông?

a. Người dân được tham gia giám sát người thi hành công vụ khi tham gia giao thông
b. Người dân sẽ được sử dụng hệ thống vận tải hành khách tự động, thông minh

c. Thu phí thông minh, đỗ xe thông minh giúp người dân thuận lợi trong việc gửi/đỗ xe

d. Người dân sẽ được sử dụng dịch vụ vận tải hành khách đưa rước thông minh tại nhà

18. Trong Đề án xây dựng đô thị thông minh thì người dân được lợi ích gì trong lĩnh vực an toàn thực phẩm?

a. Thông qua hệ thống tem kiểm định thực phẩm sạch để người dân lựa chọn

b. Thông tin về xử phạt vi phạm các địa điểm cung cấp thực phẩm bẩn để cho người dân biết

c. Bằng hệ thống thông minh sẽ giúp cho người dân có thể truy xuất nguồn gốc của nhiều loại thực phẩm để có thể yên tâm hơn

d. Tự động đánh giá chất lượng thực phẩm sạch, doanh nghiệp không cần phải đăng ký cấp phép chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

19. Trong Đề án xây dựng đô thị thông minh thì người dân được lợi ích gì trong lĩnh vực môi trường?

a. Thông qua hệ thống, thiết bị thông minh để xử lý ô nhiễm môi trường nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn hơn

b. Thành phố có thể cung cấp dữ liệu nguồn mở về chất lượng môi trường để người dân thấy được tình hình cải thiện các chỉ số qua thời gian

c. Thành phố công khai các doanh nghiệp có vi phạm hành chính về môi trường trên cổng thông tin điện tử để người dân biết và tham gia giám sát

d. Thành phố sử dụng hệ thống quan trắc điện tử, thông minh được lắp đặt trên toàn thành phố để tự động đánh giá và báo cáo kết quả chất lượng môi trường

20. Trong Đề án xây dựng đô thị thông minh thì người dân được lợi ích gì trong lĩnh vực nguồn nhân lực?

a. Người sử dụng lao động và đơn vị đào tạo có thể trao đổi các thông tin, yêu cầu tuyển dụng để từ đó có giáo trình đào tạo phù hợp, đảm bảo đầu ra cho người học  

b. Người lao động có thể thuận tiện trong việc tra cứu các thông tin về tuyển dụng, sử dụng lao động từ đó lựa chọn môi trường làm việc phù hợp cho bản thân

c. Hệ thống giáo dục trực tuyến sẽ thay thế dần hình thức giáo dục truyền thống, giúp cho người học và người dạy có thể tương tác trực tuyến mà không cần phải đến trường 

d. Dữ liệu mở về giáo dục cho phép người dân và doanh nghiệp giám sắt chặt chẽ chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục, trường lớp

21. Trong Đề án xây dựng đô thị thông minh thì người dân được lợi ích gì trong lĩnh vực an ninh trật tự?

a. Lực lượng phản ứng nhanh sẽ kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp 
b. Thông tin của cá nhân và doanh nghiệp được công an thành phố quản lý để phục vụ cho nhu cầu quản lý nhà nước, quản lý an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

c. Người dân và doanh nghiệp được sinh sống và làm việc trong môi trường an toàn, an ninh cao

d. Toàn bộ các tuyến đường, cơ quan, xí nghiệp, khu vực công cộng được lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp

22. Trong Đề án xây dựng đô thị thông minh thì người dân được lợi ích gì trong lĩnh vực chỉnh trang và phát triển đô thị?

a. Người dân có thể tự thỏa thuận, thương lượng với chủ đầu tư khi nhà nước thực hiện thu hồi đất để thực hiện quy hoạch, dự án 

b. Người dân biết được quy hoạch từ đó tạo điều kiện cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất 

c. Người dân có thể yêu cầu chính quyền cung cấp nhanh chóng thông tin quy hoạch để phục vụ cho nhu cầu mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất 

d. Các kênh tương tác số (ứng dụng di động) cho phép người dân tham gia giám sát tình hình xây dựng tuân thủ quy hoạch, tố giác các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng trái phép, lấn chiếm kênh rạch
23. Có bao nhiêu giải pháp thực hiện trong việc triển khai xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND của UBND Thành phố?

a. 8 giải pháp

b. 9 giải pháp

c. 10 giải pháp

d. 11 giải pháp 

24. Đơn vị nào là cơ quan thường trực giúp việc cho Ủy Ban nhân dân Thành phố trong việc theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND của UBND Thành phố?

a. Sở Thông tin và Truyền thông

b. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

c. Sở Khoa học và Công nghệ

d. Tổ công tác tham mưu thực hiện Đề án

25. Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND của UBND Thành phố xác định nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 là gì?

a. Triển khai xây dựng nền tảng công nghệ cho đô thị thông minh trong đó tập trung vào Hạ tầng điện toán đám mây, Trung tâm dữ liệu dự phòng, Nền tảng dự liệu mở, Nền tảng phân tích dữ liệu lớn, Kho dữ liệu dùng chung và các CSDL dùng chung, Trung tâm IOC, Trung tâm SOC

b. Tiếp tục nâng cao nền tảng công nghệ để nâng cao năng lực xử lý, lưu trữ, mức độ an toàn, bảo mật. Các giải pháp thông minh được nâng cấp theo hướng ngày càng thông minh hơn và mở rộng ra các lĩnh vực khác của đời sống

c. Tập trung triển khai các giải pháp thông minh trong các lĩnh vực chuyên ngành một cách đồng bộ, giúp giải quyết các vấn đề quan trọng của thành phố trên nhiều lĩnh vực

d. Đồng bộ triển khai các giải pháp thông minh trên tất cả các lĩnh vực của Đề án đã xác định. Đánh giá thực chất mức độ hiệu quả của ứng dụng các giải pháp thông minh trong quản lý nhà nước, trong hỗ trợ doanh nghiệp, phục vụ người dân

26. Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND của UBND Thành phố xác định nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020 là gì?

a. Triển khai xây dựng nền tảng công nghệ cho đô thị thông minh trong đó tập trung vào Hạ tầng điện toán đám mây, Trung tâm dữ liệu dự phòng, Nền tảng dự liệu mở, Nền tảng phân tích dữ liệu lớn, Kho dữ liệu dùng chung và các CSDL dùng chung, Trung tâm IOC, Trung tâm SOC

b. Tiếp tục nâng cao nền tảng công nghệ để nâng cao năng lực xử lý, lưu trữ, mức độ an toàn, bảo mật. Các giải pháp thông minh được nâng cấp theo hướng ngày càng thông minh hơn và mở rộng ra các lĩnh vực khác của đời sống

c. Tập trung triển khai các giải pháp thông minh trong các lĩnh vực chuyên ngành một cách đồng bộ, giúp giải quyết các vấn đề quan trọng của thành phố trên nhiều lĩnh vực

d. Đồng bộ triển khai các giải pháp thông minh trên tất cả các lĩnh vực của Đề án đã xác định. Đánh giá thực chất mức độ hiệu quả của ứng dụng các giải pháp thông minh trong quản lý nhà nước, trong hỗ trợ doanh nghiệp, phục vụ người dân

27. Mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đến năm 2020 của Thành phố, tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt hơn bao nhiêu phần trăm?

a. 30 %.

b. 40 %.
c. 50 %.

d. 60%.
28. Mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đến năm 2020 của Thành phố, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt bao nhiêu phần trăm?

a. 10 %.

b. 15 %.
c. 20 %.

d. 25%.
29. Có bao nhiêu nội dung chính cần thực hiện trong chương trình cải cách hành chính của Thành phố đến năm 2020?

a. 5.
b. 6.
c. 7.

d. 8.
30. Có bao nhiêu nội dung chủ yếu cần thực hiện trong chương trình cải cách hành chính của Thành phố đến năm 2020?

a. 5.

b. 6.

c. 7.

d. 8.

31. Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của nước ta hiện nay được ban hành theo văn bản nào dưới đây?
a. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

b. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ.

c. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

d. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ.

32. Theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, để đạt được các mục tiêu cải cách hành chính của nước ta trong giai đoạn 2011-2020, công cuộc cải cách hành chính ở nước ta đã và đang tập trung vào mấy nội dung chủ yếu?

a. 4.
b. 5.
c. 6.
d. 7

33. Theo Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trọng tâm cải cách hành chính là?
a. Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

b. Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

c. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

d. Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính.

34. Một trong những mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 là?
a. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

b. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

c. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

d. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

35. Một trong những mục tiêu của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 là?
a. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

b. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

c. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

d. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

36. Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 2 (2016 - 2020) gồm?
a. 4 mục tiêu.

b. 5 mục tiêu.

c. 6 mục tiêu.

d. 7 mục tiêu.

37. Theo Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, một trong những mục tiêu của giai đoạn 2 (2016 - 2020) là: “Đến năm 2020, đội ngũ CBCCVC có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; … các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm”.
a. trên 85%.

b. trên 90%.

c. trên 95%.

d. 100%.

38. Theo Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, một trong những mục tiêu của giai đoạn 2 (2016 - 2020) là: “Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên … vào năm 2020; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên … vào năm 2020”

a. “trên 90%” và “trên 80”.

b. “trên 80%” và “trên 80%”.

c. “trên 80%” và “trên 90”.

d. “100%” và “100%”.

39. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 là?
a. Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2016

b. Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016

c. Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016

d. Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016

40. Chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành theo văn bản nào dưới đây?
a. Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

b. Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố 

c. Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố

d. Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

41. Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có mấy nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính?
a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

42. Theo chương trình cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (2016-2020), thành phố phấn đấu bảo đảm thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức … vào năm 2020.

a. trên 70%

b. trên 80%

c. trên 90%

d. 100%

43. Theo chương trình CCHC nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (2016-2020), thành phố phấn đấu bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên … vào năm 2020.
a. 70%

b. 75%

c. 80%

d. 90%

44. Theo chương trình Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố sẽ đảm bảo đến năm 2020 … các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử.

a. 75%

b. 80%

c. 85%

d. 90%

45. Theo chương trình Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020, trong nhiệm vụ “Hiện đại hóa nền hành chính thành phố”, thành phố phấn đấu đảm bảo “Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin điện tử hành chính ở mức độ … đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau”.

a. 3

b. 4

c. 3 và 4

d. 1 và 2

46. Theo chương trình Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (2016-2020), về chính sách tiền lương, thành phố phấn đấu “Đến … tiền lương của CBCCVC được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của CBCCVC và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội”.

a. năm 2016

b. năm 2018

c. năm 2020

d. cuối năm 2020

47. Để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành?
a. Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016

b. Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016

c. Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2016

d. Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2016

48. Theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, công tác cải cách hành chính của Thành phố phải gắn với công tác?
a. Phát triển kinh tế - xã hội

b. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành

c. Kiểm tra, giám sát

d. Thi đua khen thưởng

49. Theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, có ít nhất …. thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố?
a. 10

b. 15

c. 18

d. 20

50. Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, một trong những nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy nhà nước là “nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về …. trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện phát triển của đô thị đặc biệt”.
a. Phân cấp, ủy quyền

b. Phân quyền, phân cấp

c. Phân cấp

d. Ủy quyền

51. Cơ quan tham mưu Ban Chỉ đạo Thành ủy về Cải cách thủ tục hành chính của Đảng bộ Thành phố thực hiện cải cách hành chính trong Đảng để góp phần thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước trên địa bản Thành phố là?
a. Văn phòng Thành ủy

b. Ban Tuyên giáo Thành ủy

c. Ban Dân vận Thành ủy

d. Ban Tổ chức Thành ủy
52. Chỉ số PAPI là?
a. Chỉ số về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

b. Chỉ số cải cách hành chính để nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền

c. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

d. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về cải cách thủ tục hành chính cấp tỉnh

53. Chỉ số PAPI gồm …. chỉ số nội dung, …… chỉ số nội dung thành phần?
a. 5 - 20
b. 6 - 20

c. 5 - 21

d. 6 - 22 

54. Để tổng hợp kết quả Chỉ số PAPI hàng năm, khoảng …….người dân được lựa chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp?
a. 10.000

b. 12.000

c. 14.000

d. 15.000

55. Trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, việc triển khai hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo được thực hiện tại các cơ quan:

a. Ban Tiếp công dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải

b. Ban Tiếp công dân Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

c. Ban Tiếp công dân Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng

d. Ban Tiếp công dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng

56. Trong Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố, diên tích làm việc tối thiểu của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và tỷ lệ diện tích dành để bố trí nơi ngồi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch được quy định là?
a. 40 m2 - 50%

b. 80 m2 - 50%

c. 40 m2 - 40%

d. 80 m2 - 40%

57. Trong Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố, thời gian báo cáo định kỳ hàng năm về tổng kết tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đánh giá và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là?
a. Trước ngày 05/11

b. Trước ngày 10/11

c. Trước ngày 15/11

d. Trước ngày 20/11

58. Trong Danh mục các đề án, dự án về cải cách hành chính quy mô quốc gia (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ), có tất cả bao nhiêu đề án, dự án?
a. 12

b. 14

c. 16

d. 18

59. Trong Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm cải cách thể chế năm 2017 là Nâng cao hiệu quả công tác … văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố, chú trọng việc đánh giá tác động của các chính sách.
a. Rà soát

b. Xây dựng và ban hành
c. Tổ chức thực hiện

d. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện

60. Trong Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018, Có … các văn bản chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số:

a. 70%

b. 80%

c. 90%

d. 100%

61. Trong Chỉ thị về các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu “… bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn đạt chuẩn về diện tích theo quy định”:

a. 85%

b. 90%

c. 95%

d. 100%

62. Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ, giải pháp cải cách tổ chức bộ máy là thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và :

a. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014

b. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014

c. Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2015

d. Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2015

63. Trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu chung là tạo môi trường kinh doanh … nhằm giảm thiểu về thời gian và chi phí của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính?
a. Bình đẳng, thuận lợi, rõ ràng, minh bạch
b. Thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, hiệu quả

c. Bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch

d. Công bằng, minh bạch, thuận lợi, hiệu quả

64. Trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu chung là xây dựng chính quyền … phù hợp với đô thị đặc biệt, tương thích với mô hình Chính phủ …?
a. Điện tử - Điện tử

b. Điện tử - Thông minh

c. Thông minh - điện tử

d. Thông minh - Thông minh
65. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2021 giảm … so với biên chế năm 2015?
a. 2%
b. 5%

c. 10%

d. 15%

66. Thực hiện tinh giản biên chế theo Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm … biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Các Bộ, ngành, địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu … của biên chế được giao năm 2015?
a. 1 đến 1.5%; 2%

b. 1,5 đến 2%; 2%

c. 1 đến 1.5%; 3%

d. 1,5 đến 2%; 3%
67. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?
a. Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

b. Công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân
c. Hiện đại, dân chủ, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân
d. Dân chủ, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân
68. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, phân loại … là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương?
a. Đô thị
b. Địa phương 

c. Địa giới hành chính
d. Đơn vị hành chính
69. Trong Chương trình phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố), mục tiêu tổng quát của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính là “đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính……… năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền ……..phù hợp với đô thị ……..”

a. Dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - Điện tử - Thông minh

b. Dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - Điện tử - Đặc biệt

c. Dân chủ, công khai, hiện đại - Điện tử - Thông minh
d. Dân chủ, công khai, hiện đại - Điện tử - Đặc biệt

70. Trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016), có bao nhiêu chương trình nhánh?
a. 5

b. 6

c. 7

d. 8
71. Các chương trình nhánh Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố liên quan đến các lĩnh vực?
a. Cán bộ, công chức, viên chức; Y tế; Giáo dục, Văn hóa, Lao động và Đầu tư

b. Cán bộ, công chức, viên chức (hệ thống chính trị); Y tế, Giáo dục đại học, cao đẳng; Văn hóa, nghệ thuật - Thể dục, thể thao và Doanh nhân. 

c. Cán bộ, công chức, viên chức; Y tế, Giáo dục, Văn hóa - Thể thao, Đào tạo nghề và Doanh nhân 

d. Cán bộ, công chức, viên chức (hệ thống chính trị); Y tế, Giáo dục đại học, cao đẳng; Văn hóa, nghệ thuật - Thể dục, thể thao và Đầu tư
72. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố có mấy mục tiêu chính?
a. 02 mục tiêu

b. 03 mục tiêu

c. 04 mục tiêu

d. 05 mục tiêu 

73. Trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016), chỉ tiêu về số lượng tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học trong và ngoài nước là?
a. 50

b. 80

c. 100

d. 120
74. Chỉ tiêu Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 là:
“… bác sĩ/10.000 dân
 … điều dưỡng/10.000 dân”
a. 15 - 35
b. 20 - 35

c. 15 - 40

d. 20 - 40

75. Chỉ tiêu Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng giai đoạn 2016 - 2020 là: “Đến năm 2020, có trên …% sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo”.
a. 60%

b. 70%

c. 80%

d. 90%

76. Một trong những chỉ tiêu Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao giai đoạn 2016 - 2020 là: “Xây dựng đội ngũ quản lý văn hóa và thể thao: Quan tâm đào tạo cán bộ quản lý văn hóa và thể thao; phấn đấu đến năm 2020 có … % cán bộ cấp trưởng phòng và tương đương, … % cán bộ cấp phó trưởng phòng và tương đương của ngành được đào tạo kỹ năng quản lý về văn hóa và thể thao”.

a. 80 - 90

b. 90 - 80

c. 80 - 100

d. 100 - 80

77. Một trong những chỉ tiêu Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2016 - 2020 là: “Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng quản trị doanh nghiệp và thương mại, kiến thức luật pháp quốc tế cho trên …  lượt cán bộ quản lý các tổng công ty, công ty trực thuộc và đội ngũ nhân sự quản lý cao cấp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố”.

a. 30.000

b. 32.000

c. 35.000

d. 38.000
78. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị gồm mấy nhóm chỉ tiêu chính và tên từng nhóm chỉ tiêu là gì:

a. 02 nhóm chỉ tiêu: Chuẩn hóa trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ.

b. 03 nhóm chỉ tiêu: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Phát triển đội ngũ cán bộ nguồn trẻ tuổi và Phát huy nhân tài.

c. 02 nhóm chỉ tiêu: Chuẩn hóa trình độ cán bộ, công chức, viên chức; Phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

d. 03 nhóm chỉ tiêu: Chuẩn hóa trình độ cán bộ, công chức, viên chức; Phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi nhằm thu hút nhân tài.

79. Nhóm chỉ tiêu Chuẩn hóa trình độ cán bộ, công chức, viên chức đề ra chỉ tiêu cho mấy nhóm đối tượng?

a. 03 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức: lãnh đạo, quản lý; không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức cấp xã.

b. 04 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức: lãnh đạo, quản lý; công chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý; viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã.

c. 04 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức: lãnh đạo, quản lý; công chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý; viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức cấp xã.

d. 03 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức: lãnh đạo, quản lý; không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý (trong đó có chỉ tiêu riêng cho công chức và viên chức); và cán bộ, công chức cấp xã.

80. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Thành phố đề ra bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp chính:

a. 03 nhiệm vụ, giải pháp 

b. 04 nhiệm vụ, giải pháp 

c. 02 nhiệm vụ, giải pháp

d. 05 nhiệm vụ, giải pháp

81. Thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm các bộ phận cấu thành nào sau đây?

a. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết.

b. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả của việc thực hiện TTHC.

c. Tên TTHC, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan đối tượng thực hiện TTHC, kết quả của việc thực hiện TTHC.

d. Tên TTHC, Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả của việc thực hiện TTHC.
82. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020 có bao nhiêu nội dung trong nhiệm vụ cải cách thể chế?

a. 7 

b. 8 

c. 9 

d. 10 
83. Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành vào ngày tháng năm nào?

a. 08/11/2010

b. 08/11/2011

c. 18/11/2011

d. 28/11/2011
84. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố tại văn bản nào?

a. Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

b. Kế hoạch số 5157/KH-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

c. Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 25/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

d. Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
85. Trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn đối với thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại các Sở, ban, ngành thuộc về:

a. Người xử lý hồ sơ

b. Chánh văn phòng cơ quan, đơn vị

c. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

d. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị  hoặc người được ủy quyền

86. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành:

a. 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2010 - 2015) và Giai đoạn 2 (2016 - 2020)

b. 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2011 - 2015) và Giai đoạn 2 (2016 - 2020)

c. 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2010 - 2014) và Giai đoạn 2 (2016 - 2019)

d. 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2010 - 2013), Giai đoạn 2 (2014 - 2017) và Giai đoạn 3 (2018 - 2020)

87. Nội dung nào không phải là một trong những giải pháp chủ yếu của Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

a. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính từ Ủy ban nhân dân thành phố đến Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

b. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả.

c. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính ở các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân và chính quyền địa phương các cấp.

d. Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công.

88. Kiến nghị về quy định hành chính là gì?

a. Là việc cá nhân, tổ chức đề xuất sáng kiến ban hành mới quy định hành chính
b. Là việc cá nhân, tổ chức có phản ánh về quy định hành chính với cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân
c. Là việc cá nhân, tổ chức đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính

d. Là việc cá nhân có phản ánh về quy định hành chính với cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân

89. Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thì tổ chức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính bao gồm:

a. Doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp
b. Doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức

c. Doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

d. Doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật
90. Kế hoạch Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2018 do Ban Thường vụ Đoàn Khối ban hành khi nào?
a. Ngày 28 tháng 4 năm 2018
b. Ngày 29 tháng 4 năm 2018
c. Ngày 28 tháng 5 năm 2018
d. Ngày 29 tháng 5 năm 2018

91. Kế hoạch Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2018 của Đoàn Khối đặt chỉ tiêu xét chọn tuyên dương … gương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" cấp Khối năm 2018:

a. 25
b. 30

c. 35
d. 40

92. Kế hoạch Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2018 của Đoàn Khối yêu cầu cơ sở Đoàn xây dựng ít nhất … sản phẩm tuyên truyền, giới thiệu cho người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính của đơn vị mình bằng hình ảnh, sơ đồ hóa?
a. 01

b. 02

c. 03
d. 04
93. Kế hoạch Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2018 của Đoàn Khối có nội dung " Phát động và tổ chức hội thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ”, phấn đấu có ... ý tưởng, sáng kiến trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ"
a. 500
b. 1.000
c. 1.500
d. 2.000
94. Kế hoạch Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2018 của Đoàn Khối xác định nội dung "4 xin" là gì:
a. xin chào, xin lỗi, xin cám ơn, cười
b. xin chào, xin hỗ trợ, xin cám ơn, xin cười
c. xin chào, xin lỗi, xin cám ơn, xin phép 
d. xin chào, xin hỗ trợ, xin cám ơn, xin phép
95. Kế hoạch Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2018 của Đoàn Khối xác định nội dung "Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện ứng dụng ISO điện tử và hướng đến mục tiêu ... số lượng thủ tục hành chính đã được công bố được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4".
a. 30%
b. 35%
c. 40%
d. 50%
96. Phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ bao gồm các tiêu chí?

a. Trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân
b. Trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với gia đình
c. Trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân

d. Trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với chính mình
97. Chương trình trọng điểm “Đoàn xung kích tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” giai đoạn 2018 - 2022 Đoàn Khối xác định chỉ tiêu có ít nhất bao nhiêu công trình thanh niên đạt hiệu quả trong tham gia cải cách thủ tục hành chính được Đoàn Khối tuyên dương?
a. 100

b. 200
c. 300
d. 400
